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	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN 
CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHO DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 
(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-CP ngày       tháng      năm 2022)


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021, căn cứ Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, gửi lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan và đã đăng dự thảo luật lên website Chính phủ để xin ý kiến nhân dân.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện như sau:
I. Các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp nhất trí hoàn toàn với dự thảo 

1. Các Bộ, ngành: Bộ Nội Vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ.
2. Sở TTTT các tỉnh: Long An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bắc Kạn, Hà Giang, Sơn La, Quảng Bình, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tiền Giang, An Giang, Nghệ An, Sơn La, Nam Định, Bình Dương, Thanh Hóa, Kon Tum, Bắc Giang, Đắk Nông, Hà Nam, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre, Hưng Yên, Yên Bái, Gia Lai, Bình Định, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai, Lai Châu, Đà Nẵng.
3. Các doanh nghiệp, hiệp hội: Mobifone, VOV, Hội truyền thông số.
II. Ý kiến chung
1. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; đánh giá tác tác động thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính dự kiến quy định; báo cáo rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến dự thảo Luật. 

Tiếp thu ý kiến, Bộ TTTT đã bổ sung vào hồ sơ Luật báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính dự kiến quy định trong Luật, báo cáo rà soát các văn bản QPPL, báo cáo các điều ước, cam kết quốc tế có liên quan đến dự thảo luật. Đối với báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, trong quá trình lập Đề nghị xây dựng Luật, Bộ TTTT đã thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Tần số vô tuyến điện và đã thực hiện đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật. 
2. Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao đề nghị Dự thảo Tờ trình cần thuyết minh thêm những điều, khoản bổ sung mới được dự kiến điều chỉnh trong Luật; Bổ sung thuyết minh thêm về kinh nghiệm quốc tế về xu hướng quản lý, các quy định, mục tiêu, đối tượng quản lý liên quan đến tần số vô tuyến điện; đánh giá kỹ hơn tính tương thích của dự thảo Luật với các cam kết quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị rà soát thể thức, kỹ thuật trình bày tại Tờ trình, Dự thảo Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật. 

Tiếp thu ý kiến, Bộ TTTT đã làm rõ trong dự thảo Tờ trình những điều, khoản, nội dung mới được dự kiến điều chỉnh trong luật, kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung Báo cáo thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi).
4. Công ty TNHH Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam đề nghị xem xét việc quy hoạch băng tần thành các khối băng tần cho một hệ thống thông tin vô tuyến điện phải phù hợp với các quy định của quốc tế, quốc gia đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, đảm bảo công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, an toàn an ninh và bảo vệ môi trường biển đối với nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng hải qua vệ tinh, băng tần C của Inmarsat.

Bộ TTTT đã tiếp thu. Khi xây dựng quy hoạch tần số vô tuyến điện nói chung và quy hoạch băng tần nói riêng đều phải phù hợp với phân chia tần số quốc tế và khu vực theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế - ITU, đảm bảo đầy đủ tần số cho quốc phòng, an ninh và công tác tìm kiếm, cứu hộ, phòng chống thiên tai.

5. Sở TTTT Cần Thơ, Điện Biên, Lào Cai đề nghị phân cấp cho địa phương một số một số nhiệm vụ trong hoạt động về quản lý tần số vô tuyến điện (cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; quản lý lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện) nhằm tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện tại địa phương, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ TT&TT tại địa phương, đặc biệt trong quá trình kiểm tra, giám sát và xử lý nhiễu có hại.

Bộ TTTT đề nghị không phân cấp giải quyết TTHC lĩnh vực tần số VTĐ cho địa phương, do tính chất đặc thù về kỹ thuật chuyên ngành với các lý do sau: 

- Sóng vô tuyến điện truyền lan trong không gian không có giới hạn theo địa giới hành chính giữa các địa phương hay các quốc gia. Theo đó, tùy theo nghiệp vụ mà tần số được cấp phép có thể liên quan đến phạm vi đến toàn quốc hoặc nhiều tỉnh, thành phố. Vì vậy, phân cấp cho địa phương thực hiện cấp giấy phép sử dụng tần số là không phù hợp. 

- Giải quyết TTHC cấp giấy phép tần số vô tuyến điện không chỉ thực hiện nghiệp vụ hành chính thông thường, mà còn phải thực hiện tính toán, ấn định tần số bằng các phần mềm chuyên dụng để tránh can nhiễu có hại, đặc biệt can nhiễu liên quan đến an toàn hàng không, hàng hải, quốc phòng, an ninh. Nếu phân cấp giải quyết TTHC cho địa phương, thì các địa phương cần phải đầu tư công cụ nói trên và cả nhân lực để phục vụ cho công tác cấp phép. Điều này dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, trong khi đó Cục Tần số vô tuyến điện đã được đầu tư đầy đủ, có hệ thống và thực tế đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp phép tần số của tổ chức, cá nhân. 

- Ngoài ra, các TTHC lĩnh vực tần số VTĐ đều đã đảm bảo các điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Công tác cấp phép tần số gắn liền chặt chẽ, thường xuyên với hoạt động kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, xử lý can nhiễu. Nếu phân cấp giải quyết TTHC cho địa phương sẽ dẫn đến việc phối hợp phức tạp hơn, dẫn đến không đảm bảo kịp thời trong việc phát hiện, xử lý can nhiễu và xử lý vi phạm.
III. Ý kiến đóng góp cụ thể đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
	STT
	Nội dung dự thảo Luật lấy ý kiến đóng góp
	Ý kiến đóng góp
	Tiếp thu/ giải trình
	Nội dung dự thảo Luật trình Quốc hội

	1
	Khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung khoản 19 sau khoản 18 Điều 3 (Giải thích từ ngữ)  như sau: 

“19. Hạn mức sử dụng tần số vô tuyến điện là giới hạn tối đa tổng độ rộng các băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong hoạt động viễn thông.”
	- Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đề nghị làm rõ khái niệm “các băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng” là các băng tần nào.


	- Bộ TTTT đề nghị không quy định cụ thể các băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng trong Luật vì các băng tần này được bổ sung, thay đổi từng thời kỳ theo quy định của ITU.
	Không quy định.

	
	
	- Sở TTTT Lào Cai đề nghị bổ sung vào Điều 3 (giải thích từ ngữ) về băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao.
	- Dự thảo Luật đã làm rõ “băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng” thuộc loại phải đấu giá hoặc thi tuyển do băng tần này có thể mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp khi được cấp phép sử dụng và kinh doanh trên băng tần đó. Đây cũng là loại băng tần được nhiều nước áp dụng phương thức cấp phép thông qua đấu giá, thi tuyển.  Đối với băng tần, kênh tần số khác, sử dụng trong các hệ thống vô tuyến điện như mạng taxi, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, nghiệp dư, ... chỉ phục vụ thông tin liên lạc, điều hành của chính tổ chức, cá nhân đó thường luôn có đủ để phân bổ nên được các nước cấp trực tiếp, không đấu giá, thi tuyển. Đối với kênh tần số để cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình rất ít nước (Mỹ, New Zealand) đấu giá gắn liền với quyền cung cấp nội dung, còn ở Việt Nam quyền làm nội dung là giấy phép báo chí riêng. Tại Việt Nam, các băng tần, kênh tần số khác ngoài băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng thì hiện nay vẫn luôn đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân, chưa phát sinh nhu cầu phải đấu giá hoặc thi tuyển. Tuy nhiên để dự phòng, sau này ngoài băng tần di động các băng tần khác trở thành có giá trị thương mại cao (không thể lượng hóa và quy định cụ thể trong Luật) và có nhu cầu vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện thì Thủ tướng quyết định đấu giá hoặc thi tuyển.
	

	2
	Khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm c, h khoản 2 Điều 5 (Trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện) như sau:

“c) Cấp, cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; quản lý lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.”

“h) Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện và quản lý việc cấp Chứng chỉ vô tuyến điện viên.”


	- Sở TTTT Hải phòng, Thái Bình cho rằng việc “cấp” đã  bao gồm cả cấp mới và cấp lại, đề nghị giữ nguyên điểm c khoản 2 Điều 5 như quy định của Luật hiện hành hoặc sửa để bổ sung thêm “cấp mới”, “cấp lại”.

- Sở TTTT Hải phòng đề nghị sửa đổi như sau:

“Quản lý các hoạt động: đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện, cấp Chứng chỉ vô tuyến điện viên.”
	- Bộ TTTT  đã tiếp thu, sửa cụm từ “cấp mới” thành “cấp lại”. Việc cấp lại quy định tại Luật chỉ áp dụng đối với giấy phép sử dụng băng tần sau khi giấy phép được cấp (lần đầu) hết hạn sử dụng (kể cả thời gian gia hạn nếu có), trong đó có bổ sung thêm với các điều kiện mới, không giống với điều kiện khi cấp lần đầu. 

-  Bộ TTTT đã tiếp thu.

	Khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm c, h khoản 2 Điều 5:

“c) Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần, đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần; quản lý lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.”

“h)  Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến điện; quản lý việc đào tạo và cấp Chứng chỉ vô tuyến điện viên”.


	3
	Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 10  (Nguyên tắc xây dựng, phê duyệt hoạch hoạch tần số vô tuyến điện)  như sau:

“7. Phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông.”.
	Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định về việc bố trí dự phòng trong quy hoạch tần số vô tuyến điện để phục vụ cho các tình huống đột xuất khi xảy ra tình trạng khẩn cấp hoặc phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
	Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành. Luật đã có một chương riêng (chương VII) quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong đó có cả quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp, liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia. 
Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và phân bổ tần số phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được toàn quyền sử dụng, quy hoạch dự phòng các tần số được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Luật hiện hành cũng đã có quy định về sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp (Điều 33. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp).
	Điểm a khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại khoản 7 Điều 10:  
“a)  Thay thế cụm từ “quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia” bằng cụm từ “quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia” và bổ sung cụm từ “tránh tích tụ băng tần” sau cụm từ “quốc gia” tại khoản 7 Điều 10.”
(Phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia,  tránh tích tụ băng tần đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông.)

	4
	Khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 (Các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện) như sau:

“b) Quy hoạch băng tần là quy hoạch phân bổ một hoặc một số băng tần thành các khối băng tần cho một hệ thống thông tin vô tuyến điện và quy định nguyên tắc, điều kiện sử dụng cụ thể đối với băng tần đó.”
	Sở TTTT Hải phòng đề nghị sửa đổi như sau:

“Quy hoạch băng tần là quy hoạch phân bổ một hoặc một số băng tần thành các băng tần khác nhau cho các nghiệp vụ vô tuyến điện khác nhau hoặc các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác nhau và quy định nguyên tắc, điều kiện sử dụng cụ thể đối với các băng tần đó.”
	Việc quy hoạch thành các băng tần khác nhau cho các nghiệp vụ khác nhau hoặc các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác nhau thuộc nội dung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.  
	Điểm a khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“b) Quy hoạch băng tần là quy hoạch phân chia băng tần thành một hoặc nhiều khối băng tần cho một loại hệ thống thông tin vô tuyến điện và quy định việc phân bổ băng tần đó cho một hoặc nhiều tổ chức sử dụng theo những điều kiện cụ thể.

Đối với băng tần được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ bao gồm giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng.”.

	5
	Khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4, bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 16 như sau: 

“4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thủ tục cấp, cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về thu hồi giấy phép sử dụng băng tần, giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.”.

	-  Bộ Tư pháp đề nghị quy định thống nhất, phù hợp về mặt thẩm quyền trong quy định chi tiết thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép, đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xem xét quy định ngay trong Luật thủ tục cấp, cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn  giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hoặc giao Chính phủ quy định. 

- Bộ Công thương cho rằng các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại chính sách là nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và cơ chế điều chỉnh thị trường viễn thông nên được quy định tại Luật Viễn thông (về bổ sung quy định về trách nhiệm bên cung cấp dịch vụ viễn thông khi bị thu hồi tần số do vi phạm các quy định). Luật Tần số VTĐ chỉ nên quy định về phương thức quản lý đối với tần số, băng tần để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

- Sở TTTT Sóc Trăng đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 16 như sau:

“Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thủ tục cấp, cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.”.
	Bộ TTTT đã tiếp thu quy định thống nhất về thẩm quyền quy định chi tiết về thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần là thẩm quyền của Chính phủ. Luật quy định đối tượng, điều kiện được cấp phép, căn cứ vào đó, Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp phép. Trong đó,  các thông tin về đặc tính kỹ thuật của đài VTĐ trong Bản khai của hồ sơ cấp phép hoặc các thông tin về phối hợp giữa các Bộ khi cấp phép một số đài VTĐ thuộc nghiệp vụ di động hàng không, hàng hải, hoặc đài VTĐ của các cơ quan ngoại giao có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy việc giao Chính phủ quy định thủ tục cấp phép phù hợp hơn là quy định cụ thể thủ tục này tại Luật.


	Điểm a khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Giấy phép sử dụng băng tần hoặc kênh tần số có thời hạn tối đa là 15 năm, được cấp cho tổ chức để sử dụng băng tần xác định kèm theo các điều kiện cụ thể;”
Điểm b khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau:

“4. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.”.



	
	
	- Sở TTTT Điện Biên, Lâm Đồng đề nghị quy định rõ các “điều kiện cụ thể” tại điểm a khoản 2 Điều 16 vào trong Luật.
	- Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành, các “điều kiện cụ thể” ở đây là các điều kiện kỹ thuật để sử dụng băng tần mà không gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, như các điều kiện về công suất, mức phát xạ trong băng, mức phát xạ ngoài băng… Các điều kiện này là khác nhau đối với từng thiết bị vô tuyến điện.
	

	
	
	- Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định loại trừ việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với tần số sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh cho đầy đủ.


	- Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành do Luật đã có quy định riêng (chương VII) về quản lý, sử dụng tần số VTĐ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Việc cấp phép quy định ở chương III này là đối với các tần số phục vụ mục đích dân sự do Bộ TTTT được giao quản lý.
	

	6
	Khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 17 (Nguyên tắc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) như sau:

“2. Phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện.

2a. Phù hợp với quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hạn mức sử dụng tần số vô tuyến điện.”.


	- Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc khi quy định về hạn mức sử dụng tần số đối với các băng tần di động trong hoạt động viễn thông cho phù hợp. Trường hợp vẫn giữ quy định về hạn mức thì cân nhắc đến thẩm quyền quy định và phải bảo đảm hạn mức phải được công bố trước khi đấu giá.

- Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đề nghị không bổ sung quy định về hạn mức và không bổ sung khoản 19 vào Điều 3 dự thảo Luật.

- Sở TTTT Lào Cai đề nghị  bổ sung quy định về lượng băng tần tối đa được cấp phép cho các doanh nghiệp. 

- Công ty Vietnamobile đề nghị bổ sung vào Điều 18a (Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện) một khoản như sau:

“Tại thời điểm đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, tổng băng thông một nhà mạng sở hữu không vượt quá 30% tổng băng thông của các băng tần dành cho mạng viễn thông di động mặt đất.” 

- Tập đoàn VNPT đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định hạn mức sử dụng tần số và để Chính phủ quy định về hạn mức và đề nghị sửa đổi khoản 2a như sau:

“Cấp phép phù hợp với  quy  định  của Chính phủ về hạn mức sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơ sở bảo đảm duy trì sự cân bằng thị trường viễn thông Việt Nam và không tạo lợi thế độc quyền, lợi thế cạnh tranh cho bất kỳ một doanh nghiệp nào.”

Lý do: (1) Nhu cầu sử dụng tần số của các doanh nghiệp có hạ tầng viễn thông di động là khác nhau và phụ thuộc vào số lượng thuê bao hiện có của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiều thuê bao chiếm thị phần lớn cần có nhiều tần số để đảm bảo dung lượng, chất lượng cho khách hàng. Việc quy định hạn mức có thể dẫn đến không đủ tần số, doanh nghiệp cần ít tần số lại được cấp nhiều tần số, doanh nghiệp cần nhiều thì lại hông có, gây lãng phí tài nguyên; (2) Để tránh đầu cơ, Bộ TTTT có thể đưa ra các chính sách như đưa ra các yêu cầu cao, rõ ràng, có thời hạn trong việc triển khai mạng lưới; (3) Khi quỹ băng tần mở rộng lên băng tần cao (băng mmWave), không thể xác định được tổng số băng tần là bao nhiêu để quy định. Các nước thường sẽ quy hoạch băng tần theo từng giai đoạn để phù hợp với công nghệ; (4) Các thông tư quy hoạch tần số đã có quy định về giới hạn khối lượng phổ tần được cấp; (5) Nhiều băng tần được sử dụng cho viễn thông di động mặt đất công cộng, song không phải băng tần nào cũng phù hợp để thiết lập mạng (tạo vùng phủ sóng rộng).

- Sở TTTT Hải phòng đề nghị bỏ khoản 2a và sửa đổi khoản 2 như sau:

“Phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hạn mức sử dụng tần số vô tuyến điện”.
	- Bộ TTTT đã tiếp thu, bỏ khoản 2a, đồng thời làm rõ hơn điểm b khoản 1 Điều 11 về nội hàm của quy hoạch băng tần quy định để làm rõ đối với quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ các khối băng tần cho một tổ chức không được vượt quá giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng, đồng thời bổ sung nguyên tắc tránh tích tụ băng tần đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông trong nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện để ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Thẩm quyền ban hành quy hoạch băng tần, Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành đã quy định là thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi xây dựng, quy hoạch băng tần sẽ được lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân có liên quan và được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. 

Lý do:  Theo điểm b, khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện 2009, quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng chưa bao gồm quy định giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng. Trong khi, băng tần di động là đầu vào thiết yếu để doanh nghiệp thông tin di động triển khai mạng lưới, kinh doanh và cung cấp dịch vụ viễn thông; doanh nghiệp càng nắm giữ nhiều băng tần di động thì sẽ càng có lợi thế cạnh tranh. Nếu không có quy định rõ ràng, chặt chẽ về giới hạn tổng độ rộng băng tần đối với một tổ chức thì không có cơ sở để ngăn ngừa doanh nghiệp sở hữu quá mức tài nguyên tần số (thậm chí độc quyền trong 1 nhóm băng tần), dẫn tới giảm hoặc thậm chí mất khả năng cạnh tranh của thị trường kinh doanh, cung cấp dịch vụ viễn thông.

Để tránh trường hợp một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có liên kết về lợi ích nắm giữ phần lớn tài nguyên tần số VTĐ có thể gây bất lợi cho kinh doanh của doanh nghiệp khác, nhiều nước cũng đã đưa ra quy định về giới hạn lượng băng tần mà một doanh nghiệp được nắm giữ cho từng băng tần cụ thể hoặc cho một nhóm băng tần có cùng đặc tính truyền sóng trong từng thời kỳ và giao cho cơ quan quản lý quy định (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Anh Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ba Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Ireland, Áo, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Ba Lan...). 

Quy định này cũng phù hợp với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA): “Điều 8.30. Nguồn tài nguyên quý hiếm

1.Mọi thủ tục xin phân bổ và sử dụng các nguồn tài nguyên quý hiếm, bao gồm tần số, kho số và các quyền đi cáp, phải được thực hiện một cách khách quan, kịp thời, minh bạch và không phân biệt đối xử.

2. Hiện trạng của các băng tần được phân bổ phải được công bố công khai trừ những thông tin chi tiết về phổ tần vô tuyến được phân bổ riêng cho chính phủ.

Các quyết định phân bổ và ấn định phổ tần và quản lý tần số không phải là những biện pháp mà bản chất của nó không phù hợp với Điều 8.4 (Tiếp cận thị trường), Điều 8.8 (Yêu cầu thực hiện) và Điều 8.10 (Tiếp cận thị  trường). Theo đó, mỗi Bên vẫn giữ quyền thực hiện các chính sách quản lý phổ tần và tần số của mình mà có thể ảnh hưởng đến số lượng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng với điều kiện việc đó phải được thực hiện một cách nhất quán với Chương này. Các Bên cũng giữ quyền phân bổ băng tần theo hướng có tính đến các nhu cầu hiện tại và tương lai.”
	Điểm a khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“b) Quy hoạch băng tần là quy hoạch phân chia băng tần thành một hoặc nhiều khối băng tần cho một loại hệ thống thông tin vô tuyến điện và quy định việc phân bổ băng tần đó cho một hoặc nhiều tổ chức sử dụng theo những điều kiện cụ thể.

Đối với băng tần được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng thì việc phân bổ bao gồm giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần được quy hoạch và nhóm băng tần có đặc tính phủ sóng tương đồng.”.
Điểm a khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi khoản 7 Điều 10 như sau:

a) Thay thế cụm từ “quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia” bằng cụm từ “quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia,” và bổ sung cụm từ “tránh tích tụ băng tần” sau cụm từ “quốc gia” tại khoản 7 Điều 10 (Phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, tránh tích tụ băng tần đối với băng tần sử dụng trong hoạt động viễn thông;”.
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	Khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 18 ( Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) như sau:

 “1. Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định như sau:
a) Cấp giấy phép trực tiếp được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước;
b) Cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ thi tuyển, theo những tiêu chí cơ bản về năng lực tài chính và đầu tư, năng lực kỹ thuật nghiệp vụ, năng lực kinh doanh, nguồn nhân lực; 
c) Cấp giấy phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ đấu giá theo những tiêu chí nhất định và mức trả giá của doanh nghiệp. 
2. Áp dụng phương thức cấp giấy phép trực tiếp đối với:

a) Băng tần, kênh tần số không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

b) Tần số vô tuyến điện sử dụng cho mục đích thử nghiệm để đánh giá công nghệ và thử nghiệm để đánh giá thị trường viễn thông theo pháp luật về viễn thông. Việc thử nghiệm không là điều kiện ưu tiên khi tham gia đấu giá, thi tuyển.

c) Tần số được cấp mới theo quy định tại Điều 22a của Luật này.
3. Áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng trong trường hợp cần phủ sóng nhanh, trên phạm vi  rộng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Việc đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần, kênh tần số khác ngoài băng tần quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này do Chính phủ quyết định.

6. Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. ”.


	- Tập đoàn VNPT, tập đoàn Viettel, Bộ Quốc phòng đề nghị chuyển khoản 4 Điều 18 lên trước khoản 3 và ưu tiên lựa chọn phương thức thi tuyển cao hơn phương án đấu giá. Chỉ nên đấu giá nếu tài nguyên quá ít không đủ cho các doanh nghiệp, đề xuất khi nào nhu cầu lớn hơn cung từ 2-3 lần mới thực hiện việc đấu giá hoặc trong trường hợp cần thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho việc xây dựng mạng lưới viễn thông di động công cộng hoàn toàn mới và doanh nghiệp trong nước không có đủ nguồn lực đầu tư toàn bộ mạng lưới.


	- Bộ TTTT đã tiếp thu, đưa quy định về thi tuyển lên trước quy định về đấu giá trong Luật. Áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá hoặc thi tuyển đối với: băng tần có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện; băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng.

 Tuy nhiên, đối với trường hợp nào đấu giá, trường hợp nào thi tuyển, Bộ đề nghị giữ nguyên như dự thảo, hạn chế áp dụng phương thức cấp phép thông qua thi tuyển, chỉ thi tuyển trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong thời gian nhất định hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh. 

Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần cụ thể có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện được đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ; quyết định băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. 

Với các lý do sau:
+ Các tình huống như đề xuất nêu trên của các cơ quan, doanh nghiệp không khả thi vì không có cơ sở nào để xác định đối với một băng tần cụ thể thì doanh nghiệp trong nước không đủ nguồn lực đầu tư hoặc nhu cầu gấp 2 đến 3 lần cung (vì cung - cầu thật chỉ thể hiện khi tổ chức đấu giá/thi tuyển) đồng thời không bảo đảm tính công bằng, khách quan giữa các đối tượng quản lý.

+ Đấu giá hay thi tuyển là hai hình thức cấp phép tiến bộ, giúp cho việc cấp phát tài nguyên quý hiếm được công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường, loại bỏ cơ chế “xin-cho”. Đấu giá minh bạch, dễ thực hiện và cho phép thu được tiền cấp quyền sát với giá trị thật của băng tần hơn thi tuyển.

+ Trên thế giới, trước năm 2012, tại 24 nước Châu Âu cấp phép 103 lượt băng tần dành cho hệ thống thông tin di động thì có 58 lượt cấp phép thông qua đấu giá, 45 lượt thông qua thi tuyển. Tuy nhiên, những năm gần đây, khảo sát 36 nước (25 nước Châu Ấu và 11 nước Châu Á) cấp phép các băng tần dành cho hệ thống thông tin di động từ năm 2016 đến nay cho thấy có 33/36 nước đã tổ chức đấu giá, riêng Nhật Bản chỉ thi tuyển, Trung quốc cấp trực tiếp; Malaysia đang xem xét thi tuyển các băng 700 MHz, 3500 MHz; ngoài ra, Hồng Kông, Singapore chủ yếu đấu giá nhưng gần đây có thi tuyển một số băng tần 5G (băng tần mmWave: Hồng Kông; băng tần 3,5GHz: Singapore).


	Khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
“1. Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định như sau:

a) Cấp giấy phép trực tiếp được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định trước được xét cấp trước;

b) Cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ thi tuyển, theo những tiêu chí cơ bản về năng lực tài chính và đầu tư, năng lực kỹ thuật nghiệp vụ, năng lực kinh doanh, nguồn nhân lực;

c) Cấp giấy phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện trên cơ sở đánh giá hồ sơ đấu giá theo những tiêu chí về năng lực tài chính, đầu tư và mức trả giá của tổ chức.

2. Phương thức cấp giấy phép trực tiếp được áp dụng đối với:

a) Tần số vô tuyến điện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Băng tần được sử dụng để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông theo pháp luật về viễn thông.

3. Phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định như sau:

a) Áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá hoặc thi tuyển đối với: băng tần có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần; băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng;

b) Đối với băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng quy định tại điểm a khoản này, áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá, chỉ thi tuyển trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong thời gian nhất định hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh; 

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần cụ thể có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần được đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong từng thời kỳ; quyết định băng tần được sử dụng để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện;

d) Áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá hoặc thi tuyển đối với băng tần quy định tại điểm a khoản này sau khi giấy phép sử dụng băng tần hết hạn sử dụng (bao gồm cả thời gian gia hạn), trừ trường hợp quy định tại Điều 20a của Luật này;

đ) Chính phủ quy định chi tiết về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”.



	
	
	- Tập đoàn VNPT, tập đoàn Viettel, Bộ Quốc phòng đề nghị nghiên cứu thay thế tiêu chí thi tuyển là “phủ sóng nhanh” tại khoản 4 bằng tiêu chí “khi cần đáp ứng mục tiêu Quốc gia về phát triển nhanh công nghệ mới, hạ tầng viễn thông” hoặc bằng mục tiêu khác. Bộ Tư pháp cho rằng các tiêu chí thi tuyển là chưa cụ thể, chi tiết về điều kiện phạm vi, có thể tạo điều kiện để tránh đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ của các doanh nghiệp.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đối với phương thức cấp phép trực tiếp hoặc thi tuyển áp dụng cho các băng tần chưa mang lại giá trị thương mại cao (như vệ tinh, công nghệ mới…) chủ yếu phục vụ các mục tiêu công ích và đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.


	- Bộ TTTT đã tiếp thu và sửa đổi theo hướng đối với loại băng tần đã rõ là băng tần dành cho thông tin di động mặt đất công cộng, thì cần cụ thể hóa ngay trong Luật trường hợp trong trường hợp cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng, trong thời gian nhất định hoặc cần thúc đẩy cạnh tranh; còn với các công nghệ đã có, việc cấp thêm băng tần chỉ để nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ (ví dụ như các băng tần dùng để bổ sung lưu lượng cho mạng 4G hiện tại) thì đấu giá vì bảo đảm tính khách quan, dễ thực hiện và mang lại nguồn thu cao hơn cho Nhà nước.   

Đối với các băng tần số khác có giá trị thương mại cao và có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch băng tần thì   Thủ tướng Chính phủ quyết định đấu giá hoặc thi tuyển. 

Qua tham khảo kinh nghiệm thi tuyển của một số nước trên thế giới, Bộ TTTT dự kiến Dự  thảo Nghị định quy định cụ thể mức độ phủ sóng, công nghệ, thời hạn triển khai đối với từng nhóm băng tần cụ thể (Ví dụ: đối với thi tuyển băng 2.6 GHz, thi tuyển khi cần triển khai công nghệ 5G trên 30% dân số trong 2 năm).


	


	
	
	- Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đề nghị làm rõ “những tiêu chí nhất định” trong phương thức cấp phép thông qua đấu giá tại điểm c khoản 1 Điều 18 vì trong phương thức cấp phép thông qua thi tuyển đã nêu ra những tiêu chí cơ bản về năng lực tài chính và đầu tư, năng lực kỹ thuật nghiệp vụ, năng lực kinh doanh, nguồn nhân lực, còn phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá thì chưa đề cập đến.


	- Bộ TTTT đã tiếp thu, sửa đổi làm rõ những tiêu chí nhất định khi đấu giá là những tiêu chí cơ bản về năng lực tài chính, đầu tư.

	

	
	
	- Bộ Tư pháp cho rằng khoản 5 Điều 18 chưa làm rõ được các băng tần, kênh tần số đấu giá, thi tuyển khác là những loại nào, căn cứ nào để Chính phủ quyết định.
	- Bộ TTTT đề nghị, ngoài băng tần thông tin di động, thì Luật quy định đấu giá, hoặc thi tuyển băng tần có giá trị thương mại cao khác, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ xác định trong quy hoạch tần số vô tuyến điện và giao Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần  cụ thể này.

	

	
	
	- Tập đoàn Viettel đề nghị, đối với quy định về cấp trực tiếp, làm rõ các điều kiện để được cấp trực tiếp như triển khai mạng lưới tại vùng sâu, vùng xa, vùng viễn thông công ích. Đối với các tần số mới như băng mmWave, trong khi nhiều doanh nghiệp không muốn triển khai mà Nhà nước muốn triển khai thì đề nghị cấp miễn phí tần số.
	- Luật Tần số VTĐ hiện hành đã có quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua phương thức cấp trực tiếp. Đối với băng tần di động, Luật đã quy định rõ cấp thông qua đấu giá và thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng băng tần này để cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, viễn thông công ích, doanh nghiệp đã được hỗ trợ theo quy định của pháp luật về viễn thông.
	

	
	
	- Sở TTTT Hải Phòng đề nghị sửa đổi quy định về phương thức cấp trực tiếp như sau:

“a) Cấp giấy phép trực tiếp được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký và cung cấp đầy đủ hồ sơ trước được xét cấp trước;.”
	- Bộ TTTT đã tiếp thu.


	

	
	
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét, điều chỉnh tên gọi phương thức “cấp phép trực tiếp” cho phù hợp với nội hàm lựa chọn đối tượng của phương thức này.
	- Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên tên gọi phương thức cấp trực tiếp vì để được cấp phép, tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp hồ sơ cấp phép, khác với cấp thông qua đấu giá, thi tuyển là ngoài nộp hồ sơ cấp phép, tổ chức, cá nhân còn phải trúng đấu giá hoặc trúng tuyển mới được cấp phép.
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	Khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 18a sau Điều 18 như sau:

“Điều 18a. Cách thức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo nguyên tắc cho phép người tham gia đấu giá được thay đổi số lượng khối băng tần hoặc vị trí khối băng tần muốn mua tại cuộc đấu giá và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

2. Cách thức đấu giá nhiều vòng, đồng thời tất cả các khối băng tần và cho phép người tham gia đấu giá được linh hoạt quyết định số lượng khối băng tần muốn mua tại cuộc đấu giá

a) Cuộc đấu giá gồm giai đoạn xác định số lượng khối băng tần trúng đấu giá của người tham gia đấu giá và giai đoạn xác định vị trí cụ thể khối băng tần trúng đấu giá của người trúng đấu giá.

b) Giai đoạn xác định số lượng khối băng tần trúng đấu giá của người tham gia đấu giá được thực hiện như sau:

Tại mỗi vòng trả giá, người tham gia đấu giá được quyết định số lượng khối băng tần muốn mua theo mức giá do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định;

Giai đoạn này kết thúc tại vòng mà tổng số khối băng tần muốn mua của tất cả người tham gia đấu giá ít hơn hoặc bằng số lượng khối băng tần được đưa ra đấu giá. Trường hợp tổng số khối băng tần muốn mua của tất cả người tham gia đấu giá ít hơn số lượng khối băng tần được đưa ra đấu giá, thì cho phép tổ chức thêm một vòng trả giá kín để xác định người trúng đấu giá các khối băng tần còn lại.

c) Giai đoạn xác định vị trí cụ thể khối băng tần trúng đấu giá của người trúng đấu giá theo điểm b khoản này thực hiện như sau:

Tổ chức một vòng trả giá kín duy nhất giữa những người được xác định trúng đấu giá theo quy định tại điểm b khoản này. Người trả giá được chọn vị trí khối băng tần trúng đấu giá theo mức trả giá từ cao xuống thấp theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Số tiền trúng đấu giá của người trúng đấu giá là tổng số tiền mà người đó trả trong cả hai giai đoạn đấu giá quy định tại điểm b và c khoản này.

3. Cách thức đấu giá nhiều vòng, đồng thời tất cả các khối băng tần và cho phép người tham gia đấu giá được linh hoạt quyết định vị trí khối băng tần muốn mua.

a) Tại mỗi vòng, người tham gia đấu giá có quyền trả giá cho bất kỳ khối băng tần nào. Để được tiếp tục trả giá ở các vòng sau, người tham gia đấu giá phải duy trì quyền trả giá của mình bằng cách trả tiếp cho khối đã trả nếu không phải là người trả giá cao nhất tại vòng trước đó hoặc chuyển sang trả giá cho khối băng tần khác.

b) Cuộc đấu giá kết thúc khi không có người nào trả giá hoặc không có người nào còn quyền trả giá.

c) Người được xác định trúng đấu giá tại một khối băng tần là người trả giá cao nhất cho khối băng tần đó.”
	Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel, đề nghị xem xét quy định này để đảm bảo tính thống nhất, không mâu thuẫn, tránh chồng chéo trong văn bản quy định về đấu giá, quản lý sử dụng tài sản công hoặc không bổ sung Điều 18a. 

	Bộ TTTT đã tiếp thu, không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.
	Không quy định.

	9
	Khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 2 Điều 19 (Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện) như sau:

“b) Có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông;

c) Có giấy phép hoạt động báo chí hoặc được quyền phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.”.
	Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị cần có sự phân biệt về điều kiện cấp phép giữa cơ quan báo chí và đơn vị viễn thông. Đối với cơ quan như Đài THVN, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 của dự thảo Luật sẽ tiếp tục gây khó khăn cho Đài trong quá trình xin cấp phép. Đề nghị: không đưa điểu kiện “có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông" là một trong các điều kiện để được cấp giấy phép tần số đối với cơ quan báo chí; điều kiện “có giấy phép hoạt động báo chí…” đối với các doanh nghiệp viễn thông.
	Dự thảo đã được sửa đổi để khắc phục các bất cập của Luật hiện hành về cấp phép cho các tổ chức là cơ quan báo chí và các doanh nghiệp viễn thông. Theo đó, nếu pháp luật về viễn thông không có quy định về loại hình giấy phép viễn thông hoặc giấy phép báo chí với tổ chức thì khi cấp phép sử dụng tần số cũng không yêu cầu tổ chức phải có giấy phép viễn thông hoặc giấy phép báo chí tương ứng.


	Khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản Điều 19 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, c, d khoản 2 Điều 19 như sau:

“b) Có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông;

c) Có giấy phép hoạt động báo chí hoặc được quyền phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật;

d) Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện hoặc có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 11 của Luật này”.

b) Bãi bỏ khoản 3 Điều 19.

	10
	Khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3 Điều 20 (Cấp giấy phép sử dụng băng tần)  như sau:

“2. Điều kiện để được cấp giấy phép trong trường hợp áp dụng phương thức cấp giấy phép trực tiếp được quy định như sau: 

a) Có đủ các điều kiện để được cấp giấy phép quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này đối với băng tần, kênh tần số quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và có cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với băng tần, kênh tần số quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này. 

3. Điều kiện để được cấp giấy phép trong trường hợp áp dụng phương thức đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này;

b) Có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông;

c) Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó với Nhà nước về viễn thông, tần số vô tuyến điện (nếu có);

d) Cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định;

đ) Thắng trong đấu giá hoặc trúng tuyển trong thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”.
	Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đề nghị sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 20 theo hướng chỉ cấp phép cho các doanh nghiệp có đủ giấy phép thiết lập mạng. 


	Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật. Việc chỉ cho phép các doanh nghiệp “có đủ giấy phép thiết lập mạng” được tham gia đấu giá, thi tuyển là giới hạn quyền tham gia thị trường của doanh nghiệp mới, tạo ra một thị trường viễn thông “đóng” chỉ gồm những doanh nghiệp hiện có, không phù hợp với cơ chế thị trường. Doanh nghiệp nước ngoài, hoặc doanh nghiệp mới muốn tham gia thị trường buộc phải hợp tác với doanh nghiệp cổ phần đã có giấy phép là không bảo đảm tính bình đẳng, khách quan. 

Nghiên cứu kinh nghiệm thế giới cũng chưa thấy nước nào quy định chỉ cho phép doanh nghiệp đang có giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ di động được tham gia đấu giá, thi tuyển. 
	Khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Cấp giấy phép sử dụng băng tần
1. Đối tượng được cấp giấy phép là tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Điều kiện để được cấp giấy phép trong trường hợp áp dụng phương thức cấp giấy phép trực tiếp: có đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này.
3. Điều kiện để được cấp giấy phép trong trường hợp áp dụng phương thức đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này;

b) Có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông;

c) Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó về viễn thông, tần số vô tuyến điện;

d) Có cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại khoản 4 Điều này;

đ) Trúng đấu giá trong đấu giá hoặc trúng tuyển trong thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

4. Cam kết triển khai mạng viễn thông được quy định như sau:

a) Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần phải cam kết triển khai mạng viễn thông theo tiến độ quy định và nộp tiền bảo đảm thực hiện cam kết này thông qua bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

b) Cam kết triển khai mạng viễn thông gồm một hoặc một số nội dung về: tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới; thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ tính từ thời điểm cấp phép; số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện phải triển khai; vùng phủ sóng theo dân số hoặc theo khu vực địa lý; chất lượng dịch vụ viễn thông; chuyển vùng dịch vụ viễn thông;

c) Tổ chức vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi được cấp giấy phép sử dụng băng tần bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần đã được cấp giấy phép sử dụng để khắc phục hậu quả và không được hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông tương ứng với tiến độ quy định. Khoản tiền bảo đảm thực hiện cam kết không được hoàn trả được nộp vào ngân sách nhà nước;

d) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cam kết triển khai mạng viễn thông đối với từng băng tần cụ thể;

đ) Chính phủ quy định chi tiết về đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần khi tổ chức vi phạm cam kết về triển khai mạng viễn thông, tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông.”.
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	Điểm c khoản 1 Điều 22 Luật TSVTĐ 2009 (Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) quy định như sau:

“c) Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng; trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm.”

	Bộ Quốc phòng, tập đoàn Viettel đề nghị sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 22 như sau:

“c. Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng; trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm, trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện hiện hành.”


	Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành với các lý do sau:

- Đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện: thời hạn tối đa của giấy phép (đã được gia hạn) là 11 năm là phù hợp với vòng đời sử dụng của thiết bị và phù hợp với thực tế cấp loại giấy phép này trên thế giới. Sau thời hạn này, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tiếp có thể làm hồ sơ cấp phép như cấp lần đầu (hồ sơ rất đơn giản chỉ gồm bản khai) với thời hạn sử dụng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, tối đa như lần cấp đầu, lên đến 10 năm. Quy định này giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với việc gia hạn nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ 2 năm.

- Đối với giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh: việc cấp phép đài vệ tinh  rất phức tạp và khó khăn do phụ thuộc nhiều vào hoạt động đăng ký và phối hợp tần số với các nước chịu ảnh hưởng, luật quy định thời hạn cấp phép tối đa là 21 năm (tính cả thời gian gia hạn) cũng phù hợp với tuổi thọ của vệ tinh.

- Đối với giấy phép sử dụng băng tần, chủ yếu cấp cho các băng tần được sử dụng để doanh nghiệp thiết lập mạng thông tin di động mặt đất công cộng với các điều kiệu triển khai mạng lưới kèm theo. Do là tài nguyên quý giá và là phương tiện thiết yếu để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dân nên khi cấp lần đầu thì sẽ áp dụng đấu giá và thi tuyển.  Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định về cấp lại giấy phép để cho phép tổ chức được tiếp tục sử dụng băng tần sau khi giấy phép cấp lần đầu hết hạn với thời hạn theo yêu cầu của tổ chức cá nhân, phù hợp với quy hoạch tần số VTĐ kèm theo các điều kiện cấp phép mới.
	Không quy định.
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	Khoản 13 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 22a sau Điều 22 như sau:

“Điều 22a. Cấp mới giấy phép sử dụng băng tần

1. Khi giấy phép sử dụng băng tần lần đầu được cấp thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hết hạn sử dụng, tổ chức được xem xét cấp mới thông qua phương thức cấp giấy phép trực tiếp trong các trường hợp sau:

a) Khi quy hoạch băng tần tại thời điểm cấp mới không làm thay đổi phân bổ khối băng tần so với quy hoạch băng tần đã áp dụng để cấp phép cho các tổ chức trước đó;

b) Khi quy hoạch băng tần tại thời điểm cấp mới có thay đổi phân bổ khối băng tần so với quy hoạch băng tần đã áp dụng để cấp phép cho các tổ chức trước đó nhưng vẫn đảm bảo khả năng phân bổ cho các tổ chức đó.

2. Thời hạn của giấy phép cấp mới theo quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật này.

3. Trước khi giấy phép sử dụng băng tần hết hạn ít nhất 3 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về kế hoạch cấp phép, phương thức cấp phép đối với băng tần đã cấp.

4. Điều kiện cấp mới giấy phép bao gồm:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này;

b) Thực hiện đầy đủ cam kết về triển khai mạng viễn đối với băng tần, kênh tần số đã được cấp (nếu có);

c) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện đối với băng tần, kênh tần số đã được cấp;

d) Nộp đúng, đủ, kịp thời tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần, kênh tần số được cấp mới;

đ) Cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định đối với băng tần, kênh tần số được cấp mới.

5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cấp mới giấy phép sử dụng băng tần.”
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét điều chỉnh vì đây là gia hạn giấy phép, không phải là cấp mới giấy phép. 


	- Bộ TTTT đã tiếp thu, sửa đổi thành “cấp lại giấy phép sử dụng băng tần”, quy định này không phải là gia hạn do đây là một giai đoạn sử dụng tần số tiếp theo của doanh nghiệp với các điều kiện cấp phép khác so với điều kiện sử dụng của giấy phép được cấp trước đó.


	Khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20 như sau:
“Điều 20a. Cấp lại giấy phép sử dụng băng tần 

1. Trước ít nhất 5 năm tính từ thời điểm giấy phép sử dụng băng tần hết hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về việc băng tần đủ điều kiện được xem xét cấp lại giấy phép sử dụng băng tần.

2.  Tổ chức được xem xét cấp lại giấy phép sử dụng băng tần nếu quy hoạch băng tần đối với băng tần đó không thay đổi về quy định phân chia các khối băng tần cho hệ thống thông tin vô tuyến điện.

3. Tổ chức được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này;

b) Thực hiện đầy đủ cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần đã được cấp;

c) Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó về viễn thông, tần số vô tuyến điện;

d) Nộp đúng, đủ, kịp thời tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được cấp lại theo quy định của pháp luật;

đ) Có cam kết triển khai mạng viễn thông đối với băng tần được cấp lại theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Luật này.

4. Giấy phép sử dụng băng tần được cấp lại có thời hạn tối đa là 15 năm, được tính là cấp lần đầu và được xem xét gia hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này.

5. Không cấp lại giấy phép sử dụng băng tần đối với các băng tần quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 của Luật này .”.

	
	
	- Bộ Quốc phòng, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel đề nghị, tại khoản 3 Điều 22a, phải thông báo trước cho doanh nghiệp tối thiểu 60 tháng (05 năm) do các dự án viễn thông thường có thời hạn 05 năm để thu hồi vốn đầu tư và công nghệ thông tin di động thay đổi rất nhanh. 

- Bộ Quốc phòng, tập đoàn Viettel đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 22a như sau:

“1. Khi giấy phép sử dụng băng tần lần đầu được cấp thông qua cấp trực tiếp, đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hết hạn sử dụng, tổ chức được xem xét cấp mới thông qua phương thức cấp giấy phép trực tiếp trong các trường hợp sau:”


	- Bộ TTTT đã tiếp thu và sửa đổi. 
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	Khoản 13 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 22b sau điều 22a như sau:

“Điều 22b. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật 

1. Tổ chức, cá nhân được sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện và các quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ khi được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng tạm thời trong thời gian không quá 30 ngày;

b) Sử dụng cho mục đích thử nghiệm công nghệ, nghiên cứu, chế tạo và các trường hợp tương tự. 

2. Điều kiện để được cấp giấy phép bao gồm:

a) Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích mà pháp luật không cấm; 

b) Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi; 

c) Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

d) Cam kết ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được phép sử dụng khác hoặc khi không đảm bảo an toàn bức xạ vô tuyến điện;

đ) Có giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với các thiết bị quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”.
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

+ Không quy định chung chung như “các trường hợp tương tự” vì sẽ khó áp dụng thực hiện Luật sau này.

+ Bổ sung quy định thời hạn sử dụng tần số đối với mục đích thử nghiệm công nghệ, nghiên cứu, chế tạo, tránh việc sử dụng lâu dài gây nhiễu có hại cho các băng tần khác.

+ Bổ sung vào khoản 1 quy định “đảm bảo không gây nhiễu có hại”.


	- Bộ TTTT đã tiếp thu, không quy định một điều riêng về sử dụng  tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện mà đưa nội dung này vào  Điều 11 về  các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện. Việc thực hiện cấp phép các thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, thời hạn sử dụng giấy phép thực hiện theo quy định tại Chương 2 của Luật Tần số vô tuyến điện và theo quy định của Luật Viễn thông. 
	Điểm c khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung khoản 4 sau khoản 3 Điều 11 (Các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện) quy định sau:

“4. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp đặc biệt:

a) Các trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện trong không gian, thời gian nhất định bao gồm sử dụng trong các sự kiện đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc sử dụng cho mục đích triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới;

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản này phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được phép sử dụng khác hoặc khi không bảo đảm an toàn bức xạ vô tuyến điện.”.

	
	
	- Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đề nghị:

+ Bổ sung điều kiện để được cấp giấy phép trong trường hợp thiên tai dịch bệnh để cho phép các doanh nghiệp viễn thông sử dụng tần số không quy hoạch phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, thiên tai dịch bệnh. Được sử dụng trong toàn bộ thời gian này.

+ Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ TTTT được quyền quyết định cho phép sử dụng, thời gian sử dụng tần số trong một số trường hợp đặc biệt.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do Luật Tần số VTĐ hiện hành đã có quy định về sử dụng tần số và thiết bị VTĐ trong trường hợp khẩn cấp, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng tạm thời tần số chưa được cấp phép để phục vụ cấp cứu. 

	

	
	
	- Sở TTTT Lâm Đồng đề nghị bổ sung các quy định về quản lý và sử dụng tần số VTĐ khi tần số không phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật trong trường hợp nghiên cứu phát triển công nghệ mới (5G).
	- Dự thảo Luật đã có quy định về áp dụng phương thức cấp trực tiếp đối với giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.
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	Khoản 14 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi tên Điều 23 (Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện) và  sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 23 như sau như sau:

a) Sửa đổi tên Điều 23 như sau:

“Điều 23. Đình chỉ, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện”;
b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ, e khoản 1 như sau:

“đ) Không nộp đúng, đủ, kịp thời phí sử dụng tần số vô tuyến điện, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
e) Không triển khai trên thực tế các nội dung quy định của giấy phép sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp giấy phép trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;”;

c) Bổ sung điểm h vào khoản 1 như sau:

“h) Không khắc phục vi phạm về cam kết triển khai mạng viễn thông trong thời hạn giấy phép bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều này.”;

d) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau

“1a. Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc được cấp mới giấy phép sử dụng băng tần bị đình chỉ trong thời hạn 06 tháng một phần quyền sử dụng băng tần đã được cấp phép theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khi vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông.”.

	Ngân hàng Nhà nước, Sở TTTT Lào Cai đề nghị xem xét lại quy định tại điểm h khoản 1, lý do: khoản 2 quy định về điều kiện xét cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trong trường hợp giấp phép đã bị thu hồi; trong khi điểm h quy định  thu  hồi  giấy phép nếu không khắc phục những cam kết triển khai mạng viễn thông trong thời hạn giấy phép bị đình chỉ.


	Bộ TTTT đã tiếp thu và rà soát để đồng bộ quy định về đình chỉ và thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cụ thể:

- Bổ sung khoản 4 vào Điều 20 để quy định về cam kết triển khai mạng viễn thông trong đó có nội dung đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần.

- Điều 23 chỉ quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

	-  Khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau :

“Điều 20. Giấy phép sử dụng băng tần

…

“4. Cam kết triển khai mạng viễn thông được quy định như sau:

a) Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc được cấp lại giấy phép sử dụng băng tần phải cam kết triển khai mạng viễn thông theo tiến độ quy định và nộp tiền bảo đảm thực hiện cam kết này thông qua bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

b) Cam kết triển khai mạng viễn thông gồm một hoặc một số nội dung về: tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới; thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ tính từ thời điểm cấp phép; số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện phải triển khai; vùng phủ sóng theo dân số hoặc theo khu vực địa lý; chất lượng dịch vụ viễn thông; chuyển vùng dịch vụ viễn thông;

c) Tổ chức vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông sau khi được cấp giấy phép sử dụng băng tần bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần đã được cấp giấy phép sử dụng để khắc phục hậu quả và không được hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông tương ứng với tiến độ quy định. Khoản tiền bảo đảm thực hiện cam kết không được hoàn trả được nộp vào ngân sách nhà nước;

d) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cam kết triển khai mạng viễn thông đối với từng băng tần cụ thể;

đ) Chính phủ quy định chi tiết về đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng băng tần khi tổ chức vi phạm cam kết về triển khai mạng viễn thông, tiền bảo đảm thực hiện cam kết triển khai mạng viễn thông.”. 
- Điểm b khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung điểm h vào khoản 1 Điều 23 như sau:

“h)   Không khắc phục vi phạm về cam kết triển khai mạng viễn thông trong thời hạn bị đình chỉ một phần quyền sử dụng băng tần .”;

- Điểm d khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 23 như sau:

“3.  Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện không được hoàn trả tiền phí sử dụng tần số vô tuyến điện và tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện .”.
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	Khoản 15 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 24 (Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện) như sau:

“c) Tổ chức nhận quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông phù hợp với băng tần, kênh tần số nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về viễn thông và điều kiện cấp giấy phép quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này;”.


	Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel đề nghị sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 24 như sau:

“c) Tổ chức nhận quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải có giấy phép thiết lập mạng viễn thông phù hợp với băng tần, kênh tần số nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về viễn thông và điều kiện cấp giấy phép quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này;”.
	Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như quy định của dự thảo Luật. Việc giới hạn doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phải có giấy phép thiết lập mạng viễn thông là giới hạn quyền tham gia thị trường của doanh nghiệp mới, tạo ra một thị trường viễn thông “đóng” chỉ gồm những doanh nghiệp hiện có, không phù hợp với cơ chế thị trường. Quy định này sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng nhanh chóng cho các tổ chức đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông.
	Khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 24 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 24 như sau:

“a) Tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần, kênh tần số thông qua đấu giá được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho tổ chức khác;”;

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 24 như sau:

“c) Tổ chức nhận quyền sử dụng tần số vô tuyến điện phải có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông phù hợp với băng tần nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về viễn thông, điều kiện cấp giấy phép quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều 19 của Luật này và bảo đảm tổng độ rộng băng tần tổ chức đó được phép sử dụng sau khi nhận chuyển nhượng không vượt quá giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép sử dụng quy định tại quy hoạch băng tần;”;
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	Khoản 18 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi tên Điều 31 và sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Khai thác nguồn lực tài chính từ tần số vô tuyến điện

1. Các khoản thu tài chính từ tần số vô tuyến điện bao gồm:

a) Phí sử dụng tần số vô tuyến điện;

b) Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện;

c) Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Thu phí, lệ phí

a) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

b) Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định trên cơ sở mục đích sử dụng; mức độ chiếm dụng phổ tần số vô tuyến điện; phạm vi phủ sóng; nhu cầu, mức độ sử dụng kênh tần số trong băng tần và địa bàn sử dụng tần số vô tuyến điện; bảo đảm bù đắp chi phí cho công tác quản lý tần số vô tuyến điện và để thi hành các chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ. 

c) Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 

3. Thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định như sau:

a) Tổ chức sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng và các băng tần, kênh tần số khác theo quy định tại khoản 5 Điều 18 phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp được cấp giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

b) Chính phủ quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.”.
	- Tập đoàn VNPT đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành, không thu thêm tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (trừ trường hợp đấu giá).


	- Bộ TTTT cho rằng, theo Luật Tần số VTĐ hiện hành đã có khoản thu tiền cấp quyền sử dụng tần số VTĐ khi cấp thông qua đấu giá, không thu khi thi tuyển; sau khi hết hạn sử dụng thì băng tần được thu hồi để đấu giá/thi tuyển lại. Dự thảo mới làm rõ bất kỳ hình thức cấp phép nào đối với loại băng tần này cũng phải nộp tiền cấp quyền sử dụng băng tần để xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp khi được cấp phép những băng tần giúp doanh nghiệp thu được hàng chục nghìn tỷ đồng một năm (tổng doanh thu dịch vụ thông tin di động hàng năm của Việt Nam khoảng 92 nghìn tỷ). Nếu chỉ thu phí sử dụng tần số (để cơ bản bù đắp chi phí quản lý tần số) thì không phản ánh được giá trị kinh tế mà băng tần này mang lại, không phù hợp với thông lệ quản lý các tài nguyên khác như đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và không bảo đảm quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên theo tinh thần văn kiện Đại hội 13 của Đảng.    

Nhiều nước trên thế giới  khi thi tuyển hoặc cấp mới (cấp trực tiếp) cho doanh nghiệp sau khi giấy phép hết hạn đều thu khoản tiền tương đương với giá trị thương mại của băng tần này ở thời điểm thi tuyển, cấp lại.  


	Khoản 11 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi tên Điều 31 và sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Khai thác nguồn lực tài chính từ tần số vô tuyến điện

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện phải nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ trên cơ sở mức độ chiếm dụng phổ tần số vô tuyến điện; phạm vi phủ sóng; mức độ sử dụng tần số trong băng tần và địa bàn sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Tổ chức được cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng băng tần đối với băng tần được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 của Luật này phải nộp tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, trừ trường hợp được cấp, gia hạn giấy phép sử dụng băng tần để thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

3. Chính phủ quy định cụ thể mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện .”.

	
	
	- Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel,  Tập đoàn VNPT  đề nghị sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 31 để phù hợp với Điều 3 Luật Phí và lệ phí như sau:

“Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định trên cơ sở bảo đảm bù đắp chi phí cho công tác quản lý tần số vô tuyến điện và để thi hành các chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ tuân thủ theo Luật Phí và lệ phí.”


	- Bộ TTTT đã sửa đổi lại dự thảo như sau:

“Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ trên cơ sở mức độ chiếm dụng phổ tần số vô tuyến điện; phạm vi phủ sóng; mức độ sử dụng tần số trong băng tần và địa bàn sử dụng tần số vô tuyến điện.”

Lý do: Ngoài nguyên tắc cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, Điều 8 Luật Phí, lệ phí còn đưa ra nguyên tắc xác định phí là bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân. Dự thảo Luật đã cụ thể hóa nguyên tắc xác định mức thu phí này của Luật Phí lệ phí, theo đó, những tổ chức, cá nhân dùng nhiều tần số, hoặc sử dụng trên địa bàn rộng, chiếm dụng nhiều kênh tần số trong băng tần … sẽ phải đóng phí nhiều hơn tổ chức, cá nhân sử dụng tần số ở khu vực hẹp, hoặc sử dụng, chiếm dụng ít tần số hơn.

Quy định về nguyên tắc xác định phí trong luật cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và báo cáo của Liên minh viễn thông quốc tế ITU (Report ITU-R SM.2012-6).


	

	
	
	- Bộ Tài chính đề nghị bỏ điểm c khoản 2 Điều 31 do nội dung này đã thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính theo quy định tại  khoản 3 Điều 19 Luật Phí và lệ phí (Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.).

- Sở TTTT Cà Mau  đề nghị sửa điểm c khoản 2 Điều 31 như sau:

“Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.”.
	- Bộ TTTT đã tiếp thu, bỏ nội dung này.
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	Khoản 19 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 32 (Chứng chỉ vô tuyến điện viên) như sau:

“1. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên trừ trường hợp Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế có quy định khác.  
2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi, chấm thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài.”
	- Sở TTTT Lào Cai đề nghị sửa khoản 1 Điều 32 như sau:

“Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên trừ trường hợp đã có chứng chỉ tương đương theo quy định Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế.”


	- Bộ TTTT đã tiếp thu. 


	Khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 32 như sau:

“1. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến điện viên trừ trường hợp đã có chứng chỉ tương đương theo quy định Luật chuyên ngành hoặc cam kết quốc tế có quy định khác.  
2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục công nhận tổ chức đủ điều kiện đào tạo, tổ chức thi,  chấm thi, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; quy định các loại chứng chỉ vô tuyến điện viên, đối tượng, điều kiện, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên, công nhận chứng chỉ vô tuyến điện viên nước ngoài.”
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	Khoản 21 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 39 (Thủ tục xử lý nhiễu có hại) như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện nguồn nhiễu nhanh chóng, chính xác và xử lý nhiễu có hiệu quả.”.
	Sở TTTT Lâm Đồng đề nghị bổ  sung  trách  nhiệm  của cá  nhân/tổ chức/doanh nghiệp sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện hoặc có liên quan trong việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiễu có hại.
	Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về về trách nhiệm phối hợp của tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong việc phối hợp với cơ quan quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trong việc phát hiện nguồn nhiễu và xử lý nhiễu có hại.
	Điểm g khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại khoản 3 Điều 39:
“g) Bổ sung cụm từ “, thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện” sau cụm từ “thiết bị vô tuyến điện” tại khoản 3 Điều 39;”.

(3. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện trong khu vực nhiễu có hại có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện nguồn nhiễu nhanh chóng, chính xác và xử lý nhiễu có hiệu quả.).
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	Khoản 22 Điều 1 dự thảo Luật  sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 42 (Đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh cho hệ thống vệ tinh) như sau:

-  Bổ sung điểm d sau điểm c khoản 2 như sau:

“d) Kiểm tra, thông báo Liên minh Viễn thông quốc tế các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh của Việt Nam.”;

- Bổ sung điểm e sau điểm đ khoản 3 như sau:

“e) Kiểm tra, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài được Liên minh Viễn thông quốc tế công bố có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh được giao sử dụng.”.
	Tập đoàn VNPT đề nghị  vẫn thực hiện  như Luật hiện hành, quy định Bộ TTTT là cơ quan chủ trì rà soát các hồ sơ vệ tinh nước ngoài có ảnh hưởng tới tần số và quỹ đạo vệ tinh của Việt Nam, các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Bộ TTTT trong việc kiểm tra can nhiễu từ các vệ tinh nước ngoài tới vệ tinh mà doanh nghiệp được Bộ TTTT cấp phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.
	Bộ TTTT đề nghị giữ nguyên như dự thảo với các lý do sau:

- Luật hiện hành chưa quy định quy trình kiểm tra, rà soát các đăng ký tần số và quỹ đạo vệ tinh. 

- Trên thực tế, việc thực hiện kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài chỉ có Bộ TTTT thực hiện mà chưa có sự tham gia của các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng vệ tinh đó. 

- Nhiều nước trên thế giới  giao cho doanh nghiệp trực tiếp quản lý hệ thống vệ tinh thực hiện, Bộ là đầu mối thông báo với ITU các đăng ký tần số và quỹ đạo vệ tinh có thể gây nhiễu có hại cho vệ tinh của Việt Nam để huy động nguồn lực của doanh nghiệp, giúp bảo vệ tốt hơn chủ quyền sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.
	Khoản 14 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 42 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“c) Phê duyệt kết quả phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh;”;

b) Bổ sung điểm d sau điểm c khoản 2 như sau:

“d) Kiểm tra, thông báo cho Liên minh Viễn thông quốc tế về các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh của Việt Nam.”;

c) Bổ sung điểm e sau điểm đ khoản 3 như sau:

“e) Kiểm tra, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả kiểm tra các đăng ký tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài được Liên minh Viễn thông quốc tế công bố có khả năng ảnh hưởng đến vệ tinh đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.”.
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	Khoản 24 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 (Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)  như sau:

“3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Tổ chức, cá nhân phải sử dụng nếu gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản này.”.
	- Sở TTTT Thái Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Cà Mau, Tập đoàn Viettel đề nghị sửa lỗi soạn thảo văn bản tại điểm b  khoản 3 Điều 45 là tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng. 

	- Bộ TTTT đã tiếp thu.


	Khoản 15 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3, bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 45 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng nếu có khả năng gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản này.”.

b) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:
“4. Trường hợp cần thiết, căn cứ các quy định của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.”.



	
	
	- Bộ Quốc phòng đề nghị sửa đổi khoản 3 cho phù hợp với Điều 20 Luật Quốc phòng 2018 như sau:

“3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài các tần số vô tuyến điện đã được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Tổ chức, cá nhân phải dừng sử dụng tức thời nếu gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản này.”.

- Sở TTTT Sóc Trăng đề nghị sửa đổi điểm b như sau:

“b) Tổ chức, cá nhân phải dừng sử dụng tức thời và không có điều kiện nếu gây nhiễu có hại hoặc bị gây nhiễu có hại từ các thiết bị vô tuyến điện quy định tại điểm a khoản này.”


	- Bộ TTTT đã tiếp thu, tuy nhiên việc ngừng sử dụng tức thời khi gây nhiễu cho hệ thống quốc phòng, an ninh là không khả thi bởi tổ chức, cá nhân không thể xác định đài vô tuyến điện mình có gây nhiễu cho hệ thống của Quốc phòng, an ninh.
	

	
	
	-  Bộ Công an đề nghị sửa đổi Điều 46 theo hướng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được sử dụng tần số VTĐ đã được phân bổ vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội và giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để đảm bảo chặt chẽ, thống nhất khi áp dụng.
	- Bộ TTTT đã tiếp thu và bổ sung khoản 4 sau khoản 3 Điều 35, cụ thể như sau:

“4. Trường hợp cần thiết, căn cứ các quy định của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.”.
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	Khoản 25 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung Điều 47a sau Điều 47 như sau:

“Điều 47a. Quy định chuyển tiếp 

1. Không thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến đối với thời hạn còn lại của giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

2. Đối với các giấy phép sử dụng băng tần được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi giấy phép hết hạn sử dụng, tổ chức được cấp mới như đối với trường hợp cấp mới giấy phép sử dụng băng tần quy định tại Điều 22a Luật này.”.
	- Sở TTTT Cà Mau đề nghị bổ sung từ “điện” sau từ “tần số vô tuyến”.

	- Bộ TTTT đã tiếp thu.


	Điều 3 dự thảo Luật quy định như sau: 

“Điều 3. Quy định chuyển tiếp

1. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo việc đủ điều kiện cấp lại đối với các băng tần 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz trước ngày 16/9/2023.

2. Các tổ chức được cấp phép sử dụng băng tần thông qua đấu giá, thi tuyển trước thời điểm Luật có hiệu lực nhưng kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực có hành vi vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông thì áp dụng quy định tại Điều 20 và Điều 23 của Luật này để xử lý.”.

	
	
	- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị sửa đổi theo hướng “Không thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với giấy phép sử dụng băng tần để thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất công cộng được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”.
	-  Bộ TTTT đã đưa quy định này ra khỏi dự thảo Luật, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. 
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